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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tổng số 493.339 493.339 5.517 5.517 5.517 5.517 112.865 112.865
A Phân cấp chung 49.189 49.189 28.965 28.965

Công trình chuyển tiếp: 36.630 36.630 17.615 17.615

1
Xây dựng mới Trường Mầm non

12
Quận 4

DTKV: 750,6 m2

DTXD: 423 m2

08 phòng học và các phòng chức năng khác

2017-2020

2635/QĐ-

UBND-TH

26/10/2016

36.630 36.630 17.615 17.615

Công trình khởi công mới: 2.500 2.500 2.350 2.350

1
Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân
dân Phường 13

100 Nguyễn Tất 
Thành, Phường 

13, Quận 4

Sửa chữa 2018-2019

1632/QĐ-
UBND-

TH
23/06/201

6

1.500 1.500 1.400 1.400

2
Sửa chữa Trụ sở Ủy ban nhân
dân Phường 15

132 Tôn Thất 
Thuyết, Phường 

15, Quận 4

Sửa chữa 2018-2019

1633/QĐ-
UBND-

TH
23/06/201

6

1.000 1.000 950 950

Phân cấp từ số vượt thu tiền
sử dụng đất

Công trình khởi công mới: 10.059 10.059 9.000 9.000

1

Sửa chữa vỉa hè đường Vĩnh
Hội, Quận 4 (Từ đường Tôn
Đản đến đường Khánh Hội)

Quận 4

 - Diện tích 3114 m2 (519 mx6m), bó vỉa 
BTXM đá 1x2 M300, vỉa hè lát gạch 

Terrazzo, nâng 34 hầm ga hiện hữu trên 
vỉa hè

2018-2019

1562/QĐ-
UBND-

TH 
16/06/201

6

2.739 2.739 2.500 2.500

2

Sửa chữa vỉa hè đường Tân
Vĩnh, Quận 4 (Từ đường
Hoàng Diệu đến đường Vĩnh
Hội)

Quận 4

 - Diện tích 2574 m2 (572 m x 4,5m), bó 
vỉa BTXM đá 1x2 M300, vỉa hè lát gạch 
Terrazzo, nâng 38 hầm ga hiện hữu trên 

vỉa hè

2018-2019

 1564/QĐ-
UBND-

TH 
16/06/201

6

2.620 2.620 2.500 2.500

3
Sửa chữa cải tạo Trụ sở Ủy
ban nhân dân Phường 4

183 Tôn Thất 
Thuyết, Phường 

4, Quận 4

Sửa chữa cải tạo
1 trệt + 3 lầu

2018-2019

1645/QĐ-
UBND-

TH 
23/06/201

6

4.700 4.700 4.000 4.000

B Vốn ngân sách Quận 4 67.148 67.148 12.200 12.200
Công trình chuyển tiếp: 15.653 15.653 5.000 5.000

1
Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ
huy quân sự Phường 16

B290 Đoàn Văn
Bơ, Phường 16,
Quận 4

DTKV: 66,80 m2
DTXD: 66,80 m2

04  tầng (1 trệt + 3 lầu)
2017-2018

2706/QĐ-
UBND-

TH
28/10/201

6

2.587 2.587 1.000 1.000

2

Sửa chữa vỉa hè đường
Hoàng Diệu, Quận 4 (Từ
đường Nguyễn Tất Thành
đến Phường 5)

Quận 4

- Diện tích 14.575 m2 (1325 mx11m), bó
vỉa BTXM đá 1x2 M300, vỉa hè lát gạch
Terrazzo, nâng 88 hầm ga hiện hữu trên
vỉa hè

2018-2019

3327/QĐ-
UBND-

TH
30/10/201

7

6.116 6.116 1.500 1.500

3

Sửa chữa vỉa hè đường
Khánh Hội, Quận 4 (từ
đường Bến Vân Đồn đến
đường Tôn Thất Thuyết)

Quận 4 Diện tích 8.808m2 2018-2020 4.766 4.766 1.500 1.500

Năng lực thiết kế

Thời 

gian khởi 

công- 

hoàn 

thành

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018 Kế hoạch vốn năm 2019

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2017

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

STT Danh mục dự án Số Quyết 

định, ngày 

tháng năm 

ban hành

Tổng mức đầu tư được duyệt

Địa điểm xây 

dựng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4 Biểu số 92/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số  07/QĐ-UBND-TH ngày 07/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4)

ĐVT: Triệu đồng
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Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018 Kế hoạch vốn năm 2019

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2017
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4

Sửa chữa vỉa hè đường Lê
Quốc Hưng, Quận 4 (từ
đường Bến Vân Đồn đến
đường Lê Văn Linh)

Quận 4 Diện tích 3.390m2 2018-2019 2.184 2.184 1.000 1.000

Công trình khởi công mới: 20.701 20.701 6.200 6.200

1
Xây dựng mở rộng trạm
Trung chuyển rác 

3B Tôn Thất 
Thuyết, Phường 

18, Quận 4
Xây dựng mở rộng 2019-2020 5.500 5.500 1.000 1.000

2
Xây dựng mới Đài phun
nước Công viên Hồ Khánh 

Phường 03, 
Quận 4

Xây dựng mới 2019-2020 7.000 7.000 3.000 3.000

3
Sửa chữa trụ sở Chi cục
thống kê Quận 4

Ban Quản lý 
đầu tư xây dựng 
công trình Quận 

4 

59 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4
2019-
2020

650 650 600 600

4

Sửa chữa vỉa hè đường
Nguyễn Thần Hiến, Quận 4
(từ đường Nguyễn Tất Thành
đến đường Tôn Thất Thuyết)

Quận 4 Diện tích 1.816m2
2018-
2019

1.676 1.676 1.500 1.500

5
Cải tạo, mở rộng Trường
THCS Chi Lăng

129F/63A Bến 
Vân Đồn, 

Phường 09, 
Quận 4

Cải tạo tăng thêm 6 phòng học 
2018-
2019

4.025 4.025 50 50

6 Cải tạo Công viên Phường 03
Phường 03, 

Quận 4
Cải tạo 2019-2020 1.850 1.850 50 50

Công trình chuẩnbị đầu tư 30.794 30.794 1.000 1.000

1

Bồi thường giải phóng mặt
bằng để đầu tư Xây dựng trụ
sở Ủy ban nhân dân Phường
1, đường DB1, DB5, Phường
1, Quận 4

Quận 4 Thu hồi 6.980,80 m² đất 2019-2021 30.794 30.794 1.000 1.000

C

Vốn ngân sách quận (từ các
khoản đóng góp xây dựng cơ
sở hạ tầng của các Doanh
nghiệp trên địa bàn Quận 4)

377.001 377.001 5.517 5.517 5.517 5.517 71.700 71.700

Công trình chuyển tiếp: 126.440 126.440 5.517 0 0 0 5.517 5.517 5.517 40.000 40.000

1

Xây dựng đường số 01 (từ đường

Tôn Thất Thuyết đến Hẻm số 326

Đoàn Văn Bơ), Quận 4.

Hẻm 78 Đường 

Tôn Thất Thuyết, 

Phường 16, Quận 4

Tổng diện tích đất khu vực dự án: 5.140,3 m2 ;

Tổng diện tích đất thu hồi: 2.332,47 m2
2017-2020

2703/QĐ-

UBND-TH

28/10/2016

76.867 76.867 200 200 200 200 30.000 30.000

2 Xây dựng mới Trường Mầm Non 3 Phường 3 12 phòng học và các phòng chức năng. 2017-2018

2634/QĐ-

UBND-TH

26/10/2016

26.675 26.675 1.317 1.317 1.317 1.317 5.000 5.000

3 Xây dựng mới trường Mầm non 6 Phường 6, Quận 4

DTKV: 798 m2

DTXD: 450 m2

08 phòng học và các phòng chức năng khác

2017-2018

2633/QĐ-

UBND-TH

26/10/2016

22.898 22.898 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 5.000

Công trình khởi công mới: 52.155 52.155 30.700 30.700

1

Xây dựng mới đường Vĩnh
Hội nối dài (từ chung cư
Phường 3 đến trường THCS
Quang Trung)

Phường 3, Quận 
4

Xây mới 
Diện tích 4.512,5 m2

2018-2019

1568/QĐ-
UBND-

TH  
16/6/2016

31.905 31.905 15.000 15.000

2

Sửa chữa, nâng cấp hẻm các
Phường 1,2,3,4,5,6,12,16 và
18 Quận 4 ( gồm: 03 hẻm
Phường 1, 01 hẻm Phường 2,
01 hẻm Phường 3, 01 hẻm
Phường 4, 01 hẻm Phường 5,
02 hẻm Phường 6, 04 hẻm
Phường 12, 1 hẻm Phường
16, 03 hẻm Phường 18)

Quận 4 Diện tích 6.269m2 2019-2020 3.800 3.800 3.500 3.500
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Năng lực thiết kế
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thành

Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018 Kế hoạch vốn năm 2019

Tổng số

Chia theo nguồn vốn

Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công 

đến 31/12/2017

Tổng số

Chia theo nguồn vốn
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Chia theo nguồn vốn
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Tổng mức đầu tư được duyệt

Địa điểm xây 

dựng

3

Sửa chữa, nâng cấp, giảm
ngập đường 48, Quận 4 ( từ
đường Hoàng Diệu đến hẻm
73 Khánh Hội)

Quận 4
Dài 695m

Diện tích 13.699m2
2019-2020 14.000 14.000 10.000 10.000

4

Xây dựng một phần Công
viên Cù Lao Nguyễn Kiệu
(giai đoạn 2)

Quận 4 Phần diện tích đã tháo dỡ 2019-2020 1.200 1.200 1.100 1.100

5

Sửa chữa vỉa hè đường Đoàn
Văn Bơ, Phường 13, 14,
Quận 4 ( Từ đường Tôn Đản
đến đường Xóm Chiếu)

Quận 4 Diện tích 3.563m2 2019-2020 1.250 1.250 1.100 1.100

Công trình chuẩn bị đầu tư:  198.406   198.406     1.000       1.000 

1

Xây dựng mới đường D4
(đoạn từ đường Nguyễn Tất
Thành đến đường D8), đường 
D6 (đoạn từ đường Nguyễn
Tất Thành đến đường D8),
đường D7 và đường D8,
Phường 18, Quận 4

Phường 18, 
Quận 4  

Thu hồi 3.611,48 m2 đất
DTXD: 6.915m2

2018-2021 198.406 198.406 1000 1.000

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4


